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TRUNG TAM Y TE PHU THIEN Déc 1ap — Ty do — Hanh phic
S6: 475 /QD-TTYT Phui Thi¢n, ngay 30 thdng3 nam 2026
QUYET PINH

V@ viéc ban hanh Quy trinh tiép nhan, kiém tra
va luu trir ho so' bénh an dién tir (EMR)
tai Trung tam Y té Phu Thién

GIAM POC TRUNG TAM Y TE PHU THIEN

Can cir Ludt khdm bénh, chita bénh sé 15/2023/QH15 ban hanh ngay
09/01/2023;

Can cir Thong tr s6 33/2025/TT-BYT ngay 01/7/2025 ciia B¢ Y té quy ssinhj
thoi han luu trir ho so, tai lieu nganh y te,

Can cir Thong tw 54/2017/TT-BYT ngay 29 thdang 12 nam 2017 cua B9
truong B Y te ban hanh bg tiéu chi #ng dung cong nghé thdng tin tai cdc co so
kham bénh, chira bénh.

Can cir Théng tw 13/2025/TT-BYT ngay 06/06/2025 hwéng dan trién khai ho
so bénh an dién tur;

Can cir Quyer dinh 518/0P-TTYT ngay 23/9/2025 cua Trung tam Y te Phi
Thi¢n ve viéc ban hanh quy che quan Y, sur dung chimg thu so, chit ky so, chi ky
dién tur va sinh trac hoc (dia van tay) tai Trung tam Y te Pha Thién;

Can cir Quyét dinh so 519/0D-TTYT ngay 23/9/2025 cua Trung tam Y té Phi
Thién Ban han,h quy che vé viéc hoan thién, quan ly va si dung bénh dn dién tir tai
Trung tdm Y te Phu Thién;

bé dam bao cho cong tac diél:l tri, cham soc sirc khoe nguoi bénh va vigc
thanh quyét toan voi co quan Bao hiem Y té, dong thoi voi viec luu trit ho so benh
an dung theo Quy ché Bénh vién do Bo Y té ban hanh;

Theo dé nghi ciia Trudong phong Phong Ké hoach - Nghiép vu.

QUYET PINH:

Di‘éu 1. Ban hanh kém theo quyét dinh nay Quy trinh tiép nhan, kiém tra va
luu trit ho so bénh an dién tir tai Trung tdm Y t€ Phu Thién.

Piéu 2. Phong Ké hoach - Nghiép vu chu tri phéi hop voi cac khoa phong
lién quan c6 trach nhiém t6 chuc trién khai, ki€m tra, gidm sat viéc thuc hién Quy
trinh nay.

Piéu 3. Cac khoa, phong, can bo vién chuc trong Trung tdm chiu trach
nhiém thi hanh Quyét dinh nay.

Quyét dinh c6 hiéu lyc thuc hién ké tir ngay ky.



Trong qua trinh thuc hién néu c6 kho khin, vuong mic, cac khoa, phong can
phan anh kip thoi vé Phong K& hoach - Nghi¢p vu d¢ duoc hudng dan, xem xét va
giai quyet./.
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QUY TRINH TIEP |Maso: QT.0LLTHSBADT
TRUNG TAM Y T | NHAN, KIEM TRA | Ngay ban hanh: 30/03/2026
PHU THIEN VA LUU TRU HO
’ SO BENH AN PIEN | Lan ban hanh: 01
TU

1. Nguoi co lién quan phai nghién ciru va thuc hién dung cac noi dung cua quY
dinh nay.
2. Noi dung trong quy dinh nay co hiéu luc thi hanh nhw sw chi dao cua Giam doc

Trung tim Y té.

NOI NHAN (ghi r6 noi nhén réi danh dau X 6 bén canh)

Giam doc O O
# | Pho giam doc O m
M | Céac phong chirc nang ] 0
| Céac don vican sang ] O
# |Céacdonvicanlamsang | 0
O . .

THEO DOI TINH TRANG SUA POI (tinh trang siva déi so véi bin truwée do)

Hang muc

Lo 2 Tom tat ngi dung hang muc stra doi
swra doi

Trang




Quy trinh tiép nhdn, kiém tra va leu triv Ho so bénh dn dién tir QOT.01.LTHSBAPT

. MUCDiCH
~ Quy trinh nay nham thong nhat phuong phap t6 chic thyc hién va kiém soat

do1 véi qua trinh quan Iy HSBA.

Quy trinh tiép nhan, kiém tra va luu trir I}é so bénh an dién to (EMR) giip don
vi thye hién ding cac quy dinh trong quy ché ho so bénh an cua nguoi bénh tai Trung
tam Y t€ Pha Thién sau khi da két thuc dot di€u tri. Viéc khai thac ho so bénh an dién
tor quy dinh trinh tu, thu tuc dé co quan, ¢4 nhan ﬁuqc tiép can, doc, xem, sao chup,
ghi chép ho so bénh an dién tir cia ngudi bénh di€u tri tai Trung tam Y t€ sau khi ho
so bénh an dién tir da duoc luu trir.

II. PHAM VI AP DUNG

- Quy trinh nay ap dung d6i Vo1 tat ca HSBA cua ngudi bénh diéu tri noi tru,
ngoai tra c6 bénh an tai Trung tam Y t€ Phu Thién da ra vién.

- Péi tugng ap dung quy trinh: Phong Ké hoach — Nghiép vu 13 don vi chu tri;
cac khoa, phong lién quan 1a don vi phoi hop.

III. TAI LIEU VIEN DAN

- Luat kham chita bénh s6 15/2023/QH15 do Québc hoi Nude Cong hoa xi hoi
chu nghia Viét Nam ban hanh ngay 09/01/2023;

- Nghj dinh s6 96/2023/ND-CP ngay 30/12/2023 v& viéc quy dinh chi tiét mot

s0 di€u cua Luat Kham bénh, chita bénh;

- Thong tu 32/2023/TT-BYT ngay 31/12/2023 cua By Y t& quy dinh chi tict
mot sO diéu cua Luat Kham bénh, chita bénh;

- Quy ché bénh vién, ban hanh theo QP s6 1895/1997/QD-BYT ngay 19 thang
09 nam 1997 cua BO Trudéng BO Y té€;

- Thong tu 54/2017/TT-BYT ngay 29 thang 12 nam 2017 cua Bo truong Bo Y

té ban hanh bd tiéu chi ung dung cong ngh¢ thong tin tai cic co s& kham bénh, chita
bénh.

- Thong tu 13/2025/TT-BYT ngay 06/06/2025 hudng dan trién khai hd so bénh
an dién tur;

- Can ctr Quyet dinh 518/QD-TTYT ngay 23/9/2025 ciia Trung tim Y t& Pha
Thién vé viéc ban hanh quy ché quan y, st dung chung thu s6, chir ky so, chir ky dién
tr va sinh trac hoc (dua van tay) tai Trung tim Y t€ Pht Thi¢n;

- Cén ctr Quyét dinh s0 519/QD-TTYT ngay 23/9/2025 cua Trung tam Y t&
Pht Thién Ban hé}nh quy ché vé viéc hoan thién, quan ly va st dung bénh an dién tir
tai Trung tam Y t€ Pht Thi¢n;

IV. THUAT NGU VA TU VIET TAT
- QTQL: Quy trinh quan ly. - HSBA: Hb so bénh an.
- PDHC: Piéu dudng hanh chinh. - TTYT: Trung tim Y té

Ban hanh ngay 30/03/2026



Quy trinh tiép nhdn, kiém tra va leu triv Ho so bénh dn dién tir QOT.01.LTHSBAPT
- KHNV: Phong Ké hoach — Nghiép vu
V.NOI DUNG QUY TRINH
5.1 So' d6 quy trinh tiép nhan, kiém HSBAPT
Trach nhiém Cac budc thuc hién Mo ta

ac thuc danh sach HSBADT

1/ Nguoi bénh ra vién trong vong 24
gio, khoa diéu tri’ phai hoan thién
HSBA theo quy ché.

Budce 1 3 hoan thién dé & .
. da} ho?n thlcfl de }u’u kho trén 2/ Tu kiém tra, ra soat HSBA.
Khoa diéu tri | hé thong phan mém HSBADTa , .
(PDHC) ' Céc bi€u mau theo quy dinh
|
- v 1/ Tiép nhin HSBADT do céc khoa
Budic 2 Tiép nhén danh sach dieu tri giri 1én phong KHNV sau khi
B3 chan kid HSBADT dugc céac khoa da hoan thién va két thue diéu tri.
0 phan kiém Am <3 180 hé thé . . -
tra %SB ADT lam sang giri 1én h¢ thong 2/ Kiém tra lai cac biéu mau theo
Phong KHNV dung quy dinh, cac chir ky s6 cua bac
_ || si, diéu dudng, bénh nhan, hinh anh
\ kém theo...
l 1/ Kiém tra thyc hién theo quy ché
HSBA.
Kiém tra 2/ Két qua Kiém tra: Pat hay khong
, HIRA dat.
B0 phan kiém
tra HSBADT
Phong KHNV
Dat Khong dat
Budc 3 - Déﬁi chiéu néu dat s& ky duyét
A 1A huyén luu trit tai kho luu trir trén hé
B phén hru Kiém tra va ky s el ' '
frir HSBADT xac thuc dar}llh thonrg .y
Phong KHNV ' - Néu khong dat s€ chuyén vé khoa

sach HSBA DT du

dién kién hm kho

(Budc 1) cap nhat lai cho ding.

Dién giai quy trinh:

Ban hanh ngay 30/03/2026




Quy trinh tiép nhdn, kiém tra va leu triv Ho so bénh dn dién tir QOT.01.LTHSBAPT

- Céc khoa lam sang tlep nhép bénh nhan 1ap HSBADT theo ding cac biéu
mau quy dinh, » bac si, diéu dudng, bénh nhan thyc hién ky sO, ky dién tir trén
HSBADT theo dting quy dinh— cho bénh nhan xuét vién » hoan thién hd so bénh
an theo quy dinh —» phong KHNV (bd phan kiém tra HSBA) xem duyét —» chuyén
vé khoa 1am sang _, trinh Ban giam ddc duyét-» chuyén nop vé kho luu trit.

- Trong qua trinh thuc hién, phat hién sai & budc nio sé& diéu chinh tai budc do,
dam bao ho so hoan thi¢n sé trinh BGD ky duyét.

5.2. Quy trinh luu trir HSBADT:

Trach nhiém

Cac buéce thuce hién

Mo ta

Bwéce 1

Ma HSBADT trén h¢ thong phan
mém (EMR)

Ma HSBADT

Céac khoa lam
sang (khai thac

bénh an dién

tir)
- Luu trir ho so bénh an theo quy dinh
Buée 2 tai Thong tu 13/2025/TT-BYT;

5 i L e o e den T
uHSBA tai || Cac HSBA DT saukhi | |>3/2025/TT-BYT:
phong KHNV d3 hoan thién ding theo | |- Phan mén HSBA DT dat theo quy

mau s& duoc chuyén vao
kho luu trit (trén dam
may)

dinh cua Thong tu 54/2017/TT-BYT;

- HSBADT duoc luu trit trén hé
thdng ctia phan mém va luu trit phong
tai may chu CNTT theo ding quy
dinh.

Dién giai quy trinh luu trir HSBADT:

Budc 1: Ma hé so bénh an dién ti.
- Ma HSBADT duogc thuc hi¢n thao tac trén giao di¢n phén mém HIS.

Bue 2: Luweu triv ho so bénh dn dién tir:

- Thiét b lwu trir phai du dung luong.
- Thoi gian luu trit HSBADT theo Luat kham bénh, chira bénh.

+ Bénh an ndi tra, ngoai tra: 10 ndm

+ Bénh an tai nan sinh hoat, lao dong: 20 ndm

+ Bénh an tdm than: 20 nim
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Quy trinh tiép nhdn, kiém tra va leu triv Ho so bénh dn dién tir QOT.01.LTHSBAPT

+ Bénh an tr vong: 30 nam

- Ho so bénh 4n dién tir phai dugc luu triv du phong tai may chit CNTT, luu trit
theo quy dinh.

- Bao dam kha nang kiém soét truy cip cta nguoi dung tai bat ky thoi diém
nao:

+ Bao dam kha ning xac thuc ngudi dung va cap quyén cho nguoi ding

+ Bao dam quyén riéng tu, bao mat va kiém tra truy vét.

- Pinh ky sao luu, back up dir licu.

- Thyc hién cac yéu cau vé dam bao an toan va bao mat dir liéu

5.3. Quy ché luwu trir ho so bénh an

A. Tai khoa diéu tri:

1. Béc si, diéu dudng cac khoa lam sang c6 trach nhiém quan ly va luu trir
bénh an dién tu trén may tinh (phan mém EMR) tai khoa trude khi nop vé phong Ké
hoach - Nghiép vu.

2. HO so bénh 4n tai cac khoa 1am sang dugc dam bao bao mat thong tin, khong
cho nguoi khong c¢6 tham quyén ti€p can.

3. Cac nhan vién y té khoa phong khac mudn xem hd so bénh an phai dugc su
dong y cua trudng khoa va chi dugc doc tai cho; khong dugc sao, chup.

4. Nhan vién y té tuyét d6i khong duge dé 16 thong tin vé qua trinh diéu trj cia
nguoi bénh (vi du chup anh dang facebook, gui viber, zalo ...).

5. Truong hop nguoi nha bénh nhan, co s¢ y té khac, co quan bao hiém, co
quan cOng an... yéu cau cung cap thong tin vé chuyén mén, dé nghi huéng dan lién
hé phong Ké hoach - Nghiép vu dé duoc huéng dan giai quyét.

B. Tai phong ké hoach tong hop:
a. Thoi gian luu trit ho so bénh dn:
- H so bénh 4n ndi tra, ngoai tru luu trit it nhét 10 nam.

- Hd so bénh 4n tdm than, tai nan lao dong, tai nan sinh hoat luu tri¥ it nhét 20
nam.

- Ho so bénh an ngudi bénh tir vong luu trit it nhat 30 nam.
- Ho so giai quyét sy ¢ Y khoa luu vinh vién.
b. Gin giit bdo qudn ho so bénh dn:

- Truéng phong Ké hoach - Nghiép vu phan cong, phan quyén cu thé vién chirc
chuyén trach luu trir hd so bénh &n di¢n tir, ddm bao bao mat thong tin.

- Céc ho so bénh an duoc danh sd thir ty theo chuyén khoa nham dam bao luu
trtr va cung cap tai liéu nhanh chong thuan tién.

c. Ho so nguoi bénh tur vong:
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- H6 so nguoi bénh tir vong phai duoc bao quan chit ché.

- Chi ¢6 Giam ddc Trung tdm Y t& méi c6 quyén ky duyét dé dugc khai thac
thong tin HSBADT ngudi bénh tir vong.

d. Su dung hé so bénh dn da lwu triv

- Nhan vién trong Trung tdm Y té can ho so bénh 4n dé giang day, hoc tap,
nghién ctru khoa hoc phai c6 gidy dé nghi ghi ré muc dich, thong qua Trudng phong
K¢ hoach - Nghi¢p vu va chi duoc doc tai chd. D61 voi ho so bénh an nguoi bénh tir
vong, ngoai cac thu tuc trén phai dugc Giam doc Trung tam Y té ki duyét.

- Phong K¢é hoach - Nghiép vu phai c6 s6 theo ddi ngudi dén muon hd so bénh
an va luu trit cac giay dé nghi.

e. Co quan bdo vé phdp ludt va thanh tra can sir dung hé so bénh dn.

- Phai c6 gidy gi6i thiéu hodc cong van dé nghi ghi rd muyc dich sir dung ho so
bénh an.

- Can ct gidy gidi thidu hodc cong vin yéu cau, trudng phong Ké hoach -
Nghiép vu bao cao Giam doc ki duyét moi duge phép dua ho so bénh an cho muon
doc hay sao chup tai cho.

- P6i v6i hd so bénh an ngudi bénh tir vong phai bao cdo, dugc su dong ¥ cua
Gidm doc Trung tdm Y t€ mdi duge phép cho doc hodc sao chup, chép tai cho.

Ban hanh ngay 30/03/2026
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	5.2. Quy trình lưu trữ HSBAĐT:
	Trách nhiệm
	Các bước thực hiện
	Mô tả
	Bước 1
	Các khoa lâm sàng (khai thác bệnh án điện tử)
	Mã HSBAĐT trên hệ thống phần mềm (EMR)
	Bước 2
	Bộ phận lưu trữ HSBA tại phòng KHNV
	- Lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định tại Thông tư 13/2025/TT-BYT;
	-Thời gian lưu trữ theo Thông tư 33/2025/TT-BYT;
	- Phần mền HSBA ĐT đạt theo quy định của Thông tư 54/2017/TT-BYT;
	- HSBAĐT được lưu trữ trên hệ thống của phần mềm và lưu trữ phòng tại máy chủ CNTT theo đúng quy định.
	Diễn giải quy trình lưu trữ HSBAĐT:
	Bước 1: Mã hồ sơ bệnh án điện tử.
	- Mã HSBAĐT được thực hiện thao tác trên giao diện phần mềm HIS.
	Bước 2: Lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử:
	- Thiết bị lưu trữ phải đủ dung lượng.
	- Thời gian lưu trữ HSBAĐT theo Luật khám bệnh, chữa bệnh.
	+ Bệnh án nội trú, ngoại trú: 10 năm
	+ Bệnh án tai nạn sinh hoạt, lao động: 20 năm
	+ Bệnh án tâm thần: 20 năm
	+ Bệnh án tử vong: 30 năm
	- Hồ sơ bệnh án điện tử phải được lưu trữ dự phòng tại máy chủ CNTT, lưu trữ theo quy định.
	- Bảo đảm khả năng kiểm soát truy cập của người dùng tại bất kỳ thời điểm nào:
	+ Bảo đảm khả năng xác thực người dùng và cấp quyền cho người dùng
	+ Bảo đảm quyền riêng tư, bảo mật và kiểm tra truy vết.
	- Định kỳ sao lưu, back up dữ liệu.
	- Thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu
	5.3. Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án
	A. Tại khoa điều trị:
	1. Bác sĩ, điều dưỡng các khoa lâm sàng có trách nhiệm quản lý và lưu trữ bệnh án điện tử trên máy tính (phần mềm EMR) tại khoa trước khi nộp về phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.
	2. Hồ sơ bệnh án tại các khoa lâm sàng được đảm bảo bảo mật thông tin, không cho người không có thâm quyền tiêp cận.
	3. Các nhân viên y tế khoa phòng khác muốn xem hồ sơ bệnh án phải được sự đồng ý của trưởng khoa và chỉ được đọc tại chỗ; không được sao, chụp.
	4. Nhân viên y tế tuyệt đối không được để lộ thông tin về quá trình điều trị của người bệnh (ví dụ chụp ảnh đăng facebook, gửi viber, zalo ...).
	5. Trường hợp người nhà bệnh nhân, cơ sở y tế khác, cơ quan bảo hiểm, cơ quan công an… yêu cầu cung cấp thông tin về chuyên môn, đề nghị hướng dẫn liên hệ phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ để được hướng dẫn giải quyết.
	B. Tại phòng kế hoạch tông hợp:
	a. Thời gian lưu trữ hồ sơ bệnh án:
	- Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú lưu trữ ít nhất 10 năm.
	- Hồ sơ bệnh án tâm thần, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt lưu trữ ít nhất 20 năm.
	- Hồ sơ bệnh án người bệnh tử vong lưu trữ ít nhất 30 năm.
	- Hồ sơ giải quyết sự cố Y khoa lưu vĩnh viễn.
	b. Gìn giữ bảo quản hồ sơ bệnh án:
	- Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ phân công, phân quyền cụ thể viên chức chuyên trách lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử, đảm bảo bảo mật thông tin.
	- Các hồ sơ bệnh án được đánh số thứ tự theo chuyên khoa nhằm đảm bảo lưu trữ và cung cấp tài liệu nhanh chóng thuận tiện.
	c. Hồ sơ người bệnh tử vong:
	- Hồ sơ người bệnh tử vong phải được bảo quản chặt chẽ.
	- Chỉ có Giám đốc Trung tâm Y tế mới có quyền ký duyệt để được khai thác thông tin HSBAĐT người bệnh tử vong.
	d. Sử dụng hồ sơ bệnh án đã lưu trữ
	- Nhân viên trong Trung tâm Y tế cần hồ sơ bệnh án để giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học phải có giấy đề nghị ghi rõ mục đích, thông qua Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và chỉ được đọc tại chỗ. Đối với hồ sơ bệnh án người bệnh tử vong, ngoài các thủ tục trên phải được Giám đốc Trung tâm Y tế kí duyệt.
	- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ phải có sổ theo dõi người đến mượn hồ sơ bệnh án và lưu trữ các giấy đề nghị.
	e. Cơ quan bảo vệ pháp luật và thanh tra cần sử dụng hồ sơ bệnh án.
	- Phải có giấy giới thiệu hoặc công văn đề nghị ghi rõ mục đích sử dụng hồ sơ bệnh án.
	- Căn cứ giấy giới thiệu hoặc công văn yêu cầu, trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ báo cáo Giám đốc kí duyệt mới được phép đưa hồ sơ bệnh án cho mượn đọc hay sao chụp tại chỗ.
	- Đối với hồ sơ bệnh án người bệnh tử vong phải báo cáo, được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm Y tế mới được phép cho đọc hoặc sao chụp, chép tại chỗ.
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